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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  Thực hành điện – điện tử 2
Tiếng Anh:  Electrical and Electronic Practice 2
Mã số học phần: 7090326
Số tín chỉ học phần: 1(0-1-3), thực hiện trong 2 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0; 			Bài tập: 0; 		Thực hành: 15; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 45
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  2.    Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                    Mã giảng viên
      1. TS. Nguyễn Thạc Khánh	     0903-09		
2. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10
3. ThS. Bùi Ngọc Hùng                   	0903-14
4. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17
5. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 7090330
3.2. Môn học học trước: 7090330
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để thiết kế các ứng dụng dùng vi điều khiển 8-bit hoặc 32-bit, và viết chương trình cho hoạt động của nó
4.1.2. Kiến thức cơ bản và kỹ thuật lắp ráp mạch vi điều khiển
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh khi lập trình cho vi điều khiển
4.2.2. Khả năng sử dụng những công cụ kỹ thuật hiện đại để thực hiện những bài thực hành
4.2.3. Khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh về vi điều khiển và IC số
4.2.4. Khả năng sử dụng những phương pháp, thủ tục để thực hiện bài tập thực tế
4.2.5. Khả năng lập trình nâng cao cho các hệ thống điều khiển tổng hợp dùng vi điều khiển
5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Tóm tắt nội dung học phần
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc của vi điều khiển, các phương pháp thiết kế hệ thống có sử dụng vi điều khiển, các ngoại vi cơ bản, và ứng dụng của nó trong thực tế, các trình biên dịch và phần mềm chuyên dùng cho ARM, thiết lập những ngoại vi cơ bản trong vi điều khiển như: xuất nhập I/O port, ADC, Timer, PWM, UART...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	2.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN
	2
	

	1.1
	Giới thiệu bộ KIT thí nghiệm vi điều khiển
	
	4.1.1

	1.2
	Khảo sát từng module trên bộ thí nghiệm
	
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]4.1.2

	Chương 2
	2.2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VÀ PHẦN MỀM NẠP CHƯƠNG TRÌNH
	4
	

	2.1
	 Hướng dẫn phần mềm: viết code, biên dịch, chỉnh sửa lỗi
	
	4.1.1

	2.2
	2.3 Hướng dẫn phần mềm nạp chương trình cho vi điều khiển
	
	4.1.1

	2.4
	2.4 Giải đáp các thắc mắc của sinh viên
	
	4.1.1

	Chương 3
	2.5 ĐIỀU KHIỂN I/O: MODULE LED ĐƠN, LED 7 ĐOẠN, LCD, NÚT NHẤN, MA TRẬN BÀN PHÍM
	6
	

	3.1
	Các bài thực hành điều khiển LED đơn
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	2.6 Các bài thực hành nút nhấn đơn
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.3
	2.7 Các bài thực hành bàn phím ma trận
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.4
	2.8 Các bài thực hành điều khiển module LED 7 đoạn
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.5
	2.9 Các bài thực hành điều khiển LCD
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.6
	2.10 Các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của sinh viên
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 4
	2.11 GIAO TIẾP CÁC CẢM BIẾN VÀ ADC
	6
	4.1.1, 4.1.2

	4.1
	2.12 Các bài thực hành dùng cảm biến nhiệt LM35
	
	4.1.1, 4.1.2

	4.2
	2.13 Các bài thực hành dùng cảm biến khoảng cách 
	
	4.1.1, 4.1.2

	4.3
	2.14 Các bài thực hành dùng cảm biến nhiệt 1 dây DS18B20
	
	4.1.1, 4.1.2

	4.4
	2.15 Các bài kết hợp nhiều module
	
	4.1.1, 4.1.2

	4.5
	2.16 Các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của sinh viên
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 5
	2.17 CÁC GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG
	6
	4.1.1, 4.1.2

	5.1
	2.18 Các bài thực hành giao tiếp thiết bị theo chuẩn UART
	
	4.1.1, 4.1.2

	5.2
	2.19 Các bài thực hành giao tiếp thiết bị theo chuẩn I2C
	
	4.1.1, 4.1.2

	5.3
	2.20 Các bài thực hành giao tiếp thiết bị theo chuẩn SPI
	
	4.1.1, 4.1.2

	5.4
	2.21 Các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của sinh viên
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 6
	2.22 GIAO TIẾP MODULE ĐỘNG CƠ DC VÀ ĐỘNG CƠ BƯỚC, ĐỘNG CƠ SERVO
	6
	4.1.1, 4.1.2

	6.1
	2.23 Các bài thực hành điều khiển động cơ DC
	
	4.1.1, 4.1.2

	6.2
	2.24 Các bài thực hành điều khiển động cơ bước
	
	4.1.1, 4.1.2

	6.3
	2.25 Các bài kết hợp nhiều module
	
	4.1.1, 4.1.2

	6.4
	2.26 Các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của sinh viên
	
	4.1.1, 4.1.2



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn trực tiếp tại Phòng thí nghiệm của bộ môn. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
    Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài được giao
- Nộp báo cáo kết quả thực hành đúng thời gian quy định.
- Bảo vệ kết quả thực hành theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
- Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.
9.2.      Cách tính điểm
- Điểm đánh giá kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
		Nghiên cứu trước tài liệu theo bài mà nhóm được phân công
		Tiến hành mô phỏng bài thực hành trên máy tính và nạp chương trình xuống kit thí nghiệm
		Tài liệu tham khảo:
[1] Embedded System Development and Labs for ARM
[bookmark: OLE_LINK8] 	[2] ARM Microcontroller Projects
 		[3] Hồ Khánh Lâm, Kỹ thuật vi xử lý, tập 2
[4] Đỗ Xuân Thụ, Hồ Khánh Lâm, Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính 



	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS. Khổng Cao Phong                           
	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS. Nguyễn Thạc Khánh
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